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TÓM TẮT 
Tự động hóa quá trình sản xuất là tổng hợp các biện pháp được sử dụng khi 

thiết kế các quá trình sản xuất và công nghệ mới, tiên tiến. Trên cơ sở của các quá 
trình sản xuất và công nghệ đó, tiến hành thiết lập các hệ thống thiết bị có năng 
suất cao, tự động thực hiện các quá trình chính và phụ bằng các cơ cấu và thiết bị 
tự động, mà không cần đến sự tham gia của con người. Tự động hóa quá trình 
sản xuất luôn gắn liền với việc ứng dụng các cơ cấu và hệ thống tự động vào các 
quá trình công nghệ cụ thể. Chỉ có trên cơ sở của các quá trình công nghệ cụ thể 
mới có thể thiết lập và ứng dụng các cơ cấu và hệ thống điều khiển tự động. 
Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu về cách thức phân loại chân hương 
sao cho đạt yêu cầu về độ cứng và chiều dài, xây dựng cơ sở thiết kế máy và 
nguyên lý làm việc của máy. Từ đó tính toán và xây dựng lên kết cấu máy và mô 
phỏng bằng phần mềm. 

Từ khóa: Tự động hóa quá trình sản xuất, quá trình công nghệ, hệ thống điều 
khiển tự động. 

ABSTRACT 
Automatic manufacturing is the combination of measures used when 

designing new and advanced manufacturing processes and technologies. On the 
basis of manufacturing processes and technologies, the establishment of highly 
efficient equipment systems, which automatically perform major and auxiliary 
processes with automated devices and mechanisms, without human involvement. 
Automatic manufacturing is always associated with the application of automated 
systems and systems to specific technological processes. Only on the basis of 
specific technological processes can the establishment and application of systems 
and automatic control mechanisms. In this paper, authors study how to classify the 
Incense sticks as to meet the hardness and length requirements, build the basis 
machine design and the working principle of the machine. From there, calculate 
and build up machine structure and simulate by software. 

Keywords: Automatic manufacturing, technological process, automatic 
control system. 
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1. GIỚI THIỆU 
Hiện nay có một số làng nghề làm chân hương, tăm tre 

như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng… Sản xuất thủ công, 
năng suất thấp, chất lượng sản phẩm không cao. Trong quá 
trình khảo sát thực tế phôi liệu đầu vào chưa đồng nhất có 

nhiều sai hỏng khiến cho việc phân loại theo chiều dài gặp 
nhiều khó khăn. Để khắc phục và đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao cần phải tính toán, thiết kế được hệ thống phân 
loại chân hương tự động. Tuy nhiên, những hệ thống hiện 
nay chưa được tối ưu hóa về năng suất cũng như về chất 
lượng sản phẩm. 

2. QUY TRÌNH THIẾT KẾ 

 
Hình 1. Quy tình thiết kế 

2.1. Triển khai và hoàn thiện ý tưởng 
Bước này hết sức quan trọng, nó là bước khởi đầu của cả 

một quá trình dài nên phải tìm hiểu và tham khảo thật kỹ 
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trước khi kết luận. Để hoàn thiện được ý tưởng ta phải tìm 
hiểu chung về chân hương, nhu cầu của thị trường đối với 
hương. Đồng thời tham khảo thêm ý kiến của mọi người 
cũng như tìm tìm hiểu các loại máy tương tự trên thị trường 
để ý tưởng được hoàn thiện hơn. 

2.2. Yêu cầu 
Dựa theo mục đích phân loại những que tre nhằm đạt 

độ cứng, chiều dài. Que tre có đường kính 1,5 - 2mm chiều 
dài 750 - 900mm. Năng suất phân loại đạt được 400.000 - 
500.000 sản phẩm/giờ.  

Tốc độ vận chuyển phải phù hợp để tránh hiện tượng ứ 
đọng khi tốc độ quá chậm và sản phẩm phân loại bị xê dịch 
khi tốc độ quá nhanh. 

2.3. Nguyên lý hoạt động 

 
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy 

Phôi được để trong thùng cơ cấu rung chuyển động di 
trượt, nhờ chuyển động rung và chuyển động quay của quả 
lô to có xẻ rãnh (vừa đủ để lọt được một thanh tre) quay 
theo hướng vuông góc với quả lô. Quả lô to vận chuyển các 
que lên đai, đai vận chuyển các que tre phía trên đai có máy 
thổi khí và ở dưới có một tấm gạt (khoảng cách 2 dây đai 
vận chuyển ở hai bên nhằm mục đích phân loại những que 
tre đạt kích thước về chiều dài). Máy thổi khí có nhiệm vụ 
vừa làm que dàn trải đều hơn vừa có nhiệm vụ phân loại 
những que cong yếu không đạt yêu cầu ra khỏi đai dẫn. 
Sau đó các que đạt yêu cầu sẽ được chuyển đến thùng 
chứa phôi đạt yêu cầu.  

 
Hình 3. Sơ đồ động học của máy 

3. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ 
3.1. Tính công suất máy và chọn động cơ 

Dựa trên khả năng phân loại của máy và nguyên lý hoạt 
động, ta cần tính toán để lựa chọn công suất và động cơ 

cho máy một cách phù hợp. Đồng thời cần lựa chọn kết cấu 
động cơ phù hợp với kế cấu máy. 

 
Hình 4. Hình ảnh động cơ giảm tốc 

3.2. Tính toán thiết kế bộ truyền đai 
Ở bước này ta cần phải lựa chọn, tính toán và kiểm 

nghiệm về trục pulley về các tiêu chí như vật liệu, công 
suất, lực tác dụng, kiểm nghiệm độ bền,… 

Ngoài ra cần phải lựa chọn tính toán các yếu tố khác 
như ổ bi, then, bộ truyền sao cho phù hợp. 

Công thức tính vận tốc đai: 

�	 = 	
�.�.�

��.����
 (m/s) 

Trong đó: d- Đường khính pulley 

                           n- Số vòng quay của pulley 

Sau khi tính toán ta được các dữ liệu như bảng 1. 
Bảng 1. Thông số các bộ truyền đai 

 Bộ truyền 
đai 1-1’ 

Bộ truyền 
đai 2-2’ 

Bộ truyền 
đai 3-3’, 4-4’ 

Tỷ số truyền  1 0.5 1 

Vận tốc pulley (v/p) 35 17.5 35 

 
Hình 5. Hình ảnh bộ truyền đai 

3.3. Tính toán thiết kế cụm thùng phôi 
Hệ thống cấp phôi của máy sử dụng hệ thống rung 

động, sử dụng động cơ kết hợp với cơ cấu cam để tạo rung 
động. 
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Hình 6. Cơ cấu 4 khâu di trượt 

 
Hình 7. Hình ảnh cụm thùng phôi 

3.4. Tính toán chọn quạt thổi khí 
Do yêu cầu chi tiết đạt độ cứng vững nên cần loại bỏ 

những chi tiết không đạt yêu cầu. Dựa trên nguyên lý hoạt 
động ta dùng máy thổi khí để làm cho những que tre 
không đạt độ cứng bị cong và sẽ mắc vào tấm gạt và được 
loại bỏ. 

 
Hình 8. Máy thổi khí hỏa tốc 

Dựa trên thực tế, thông số tốc độ gió như trong bảng 2. 
Bảng 2. Bảng thông số tốc độ gió tiêu chuẩn 

Cấp 
gió 

Tốc độ gió Độ cao sóng 
trung bình 

Mức độ nguy hại 

Bô-pho m/s km/h m 
0 0 - 0,2 < 1 - Gió nhẹ. 

Không gây nguy hại. 1 0,3 - 1,5 1 - 5 0,1 
2 1,6 - 3,3 6 - 11 0,2 
3 3,4 - 5,4 12 - 19 0,6 

4 5,5 - 7,9 20 - 28 1,0 - Cây nhỏ có lá bắt đầu 
lay động. Ảnh hưởng đến 
lua đang phơi màu. 
- Biển hơi động. Thuyền 
đánh cá bị chao nghiêng, 
phải cuốn bớt buồm. 

5 8,0 - 10,7 29 - 38 2,0 

3.5. Kết cấu máy 
Sau khi phân tích kết cấu máy, nhóm nghiên cứu đã ứng 

dụng phần mềm Inventor để thiết kế mô hình máy như 
hình 9. 

 
Hình 9. Mô hình máy thiết kế trên phần mềm 

Các chi tiết được thiết kế theo tiêu chuẩn để thuận tiện 
cho việc thay thế và sửa chữa sau này. 

4. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đã tính toán thiết kế hệ thống phân loại 

chân hương. Xây dựng cơ sở lý thuyết, mô hình, mô phỏng 
trên phần mềm, lên bản vẽ cho các chi tiết máy. Nhóm 
nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Invertor đê thiết kế mô 
hình hệ thống phân loại chân hương. Kết quả nghiên cứu là 
cơ sở, tiền đề cho việc sản xuất máy trong thực tế. 
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